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Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
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Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968159664
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Xây dựng công trình công ích 4220

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 112490412

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

TRẦN VĂN QUYẾT Nam
09/11/1990 Kinh Việt Nam

25/02/2014 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112490412
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN QUYẾT Nam

09/11/1990 Kinh Việt Nam

25/02/2014 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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